	PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI
	NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: Tin học 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)


	                         Cấp độ

       Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Mạng máy tính và Internet.
	Số câu
	3
	1
	1
	
	4
	
	
	1
	10

	
	Sô điểm
	1.5đ
	2đ
	0.5đ
	
	2đ
	
	
	1đ
	7đ

	Chủ đề 2: Thư điện tử
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	3

	
	Sô điểm
	0.5đ
	
	0.5đ
	2đ
	
	
	
	
	3đ

	Tổng số câu
	Số câu
	4
	1
	2
	1
	4
	
	
	1
	13

	Tổng số điểm
	Sô điểm
	2đ
	2đ
	1đ
	2đ
	2đ
	
	
	1đ
	10đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


	TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI

Họ và tên :..................................

Lớp  9A        SBD:.............
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC: 2023-2024
Môn: Tin học 9
Thời gian: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề)
	Số mật mã



	

	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Số mật mã




I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D mà em cho là đúng ( 5đ)

Câu 1: Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

A. https://vnexpress.vn



B. dinhvana@gmail.com

C. dinhvana@outlook.com



D. dinhthilan@gmail.com

Câu 2: Đâu là một trình duyệt Web?

A. Cốc Cốc     
B.Yahoo.com.vn
C. Google.com.vn   
  D. Pascal

Câu 3: Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

A. Tra cứu thông tin trên web.     

B. Thư điện tử.

C. Chuyển phát nhanh.    


D. Khai thác thông tin trên web.

Câu 4: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình lướt web     



B. Trình duyệt web
C. Trình truy cập web     


D. Trình soạn thảo web

Câu 5: Lợi ích của thư điện tử là gì?

A. Chi phí cao



B. Thời gian chuyển thư nhanh

C. Khó sử dụng.


D. Không phù hợp với người dùng.
Câu 6: Mạng cục bộ là:
A. Mạng Wifi     
B. Mạng LAN

C. Mạng Internet    
D. Mạng WAN

Câu 7: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn
Câu 8: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web
B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử




D. Thương mại điện tử
Câu 9: Đâu là một địa chỉ của Website?

A. vi.wikipedia.org
B. Yahoo:vn

C. Google   
 
D. truongdinhruoi@gmail.com

	Thí sinh không làm bài trên phần chéo này


Câu 10: Đâu là địa chỉ trang Web của một máy tìm kiếm?

A. Opera mini    
B. vietnamnet.vn
C. Google.com.vn
D. https://tuoitre.vn/.
II. TỰ LUẬN  ( 5 điểm)

Câu 1: Các bước khởi động một trình duyệt web? (2.0 điểm)
Câu 2: Hãy liệt kê các thao tác làm việc với thư điện tử? (2.0 điểm)
Câu 3:Muốn tìm thông tin về Huyện An Lão em cần làm gì khi có máy tính kết nối với Internet?( 1.0 điểm)
Bài làm :

	PHÒNG GD  VÀ ĐT AN LÃO
	

	TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI
	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN TIN HỌC 9
I: Trắc nghiệm: (5 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	D
	A
	C


II: Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Bước 1: Chọn trình duyệt cần khởi động.
Bước 2: Nháy đúp chuột vào trình duyệt.
	2đ

	2
	Các thao tác làm việc với thư điện tử:
1. Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư.
2. Mở và đọc nội dung của một thư cụ thể.
3. Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người.
4. Trả lời thư.
5. Chuyển tiếp thư cho một người khác.
	2đ

	3
	B1: Truy cập máy chủ tìm kiếm như: Google

B2: Nhập: Huyện An Lão

B3: Nhấn Enter.

B4: Chọn và đọc thông tin.
	1đ


.
	TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI

Họ và tên :..................................

Lớp  9A        SBD:.............
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

NĂM HỌC: 2023-2024
Môn: Tin học 9
Thời gian: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề)
	Số mật mã



	

	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ
	Số mật mã




I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D mà em cho là đúng ( 5đ)

Câu 1: Mạng cục bộ là:

A. Mạng Wifi     
B. Mạng LAN
C. Mạng Internet    
D. Mạng WAN

Câu 2: Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

A. truongdinhruoi@gmail.com

B. truongdinhruoi @yahoo.com

C. truongdinhruoi @outlook.com

D. www.dantri.com.vn

Câu 3: Đâu là một trình duyệt Web?

A. Microsoft Edge     
B.Yahoo.com.vn
C. Google.com.vn   
  D. Pascal

Câu 4: Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

A. Tra cứu thông tin trên web.     

B. Thư điện tử.

C. Chuyển phát nhanh.    


D. Khai thác thông tin trên web.

Câu 5: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình lướt web     



B. Trình duyệt web

C. Trình truy cập web     


D. Trình soạn thảo web

Câu 6: Lợi ích của thư điện tử là gì?

A. Chi phí thấp



B. Thời gian chuyển thư nhanh

C. Có thể gửi kèm tệp



D. Gồm những lợi ích A,B,C.

Câu 7: Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

A. Dựa vào môi trường truyền dẫn

B. Dựa vào phạm vi kết nối

C. Dựa vào cách kết nối có dây hoặc không dây

D. Dựa vào phạm vi kết nối và môi trường truyền dẫn

Câu 8: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

A. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web
B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Thư điện tử




D. Thương mại điện tử

Câu 9: Đâu là một địa chỉ của Website?

A. vnexpress.com
B. Microsofr Edeg
C. Google   
 
D. truongdinhruoi@gmail.com

	Thí sinh không làm bài trên phần chéo này


Câu 10: Đâu là địa chỉ trang Web của một máy tìm kiếm?

A. Opera mini    
B. vietnamnet.vn


C. Google.com.vn
D. https://tuoitre.vn/.
II. TỰ LUẬN  ( 5 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính.?
Câu 2: (2.0 điểm) Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống (gửi nhận qua đường bưu điện)?

Câu 3: (1.0 điểm) Muốn tìm thông tin về anh hùng Đinh Ruối em cần làm gì khi có máy tính kết nối với Internet?
Bài làm :

	PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO
	

	TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI
	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN TIN HỌC 9

I: Trắc nghiệm: (5 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	C


II: Tự luận:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Lợi ích: Trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng,…
	2đ

	2
	Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

- Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

+ Thời gian chuyển gần như tức thời.

+ Chi phí rất thấp.

+ Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận.

+ Có thể gửi kèm tệp như hình ảnh, video, ...
	2đ

	3
	B1: Truy cập máy chủ tìm kiếm như: Google

B2: Nhập: Anh hùng Đinh Ruối
B3: Nhấn Enter.

B4: Chọn và đọc thông tin.
	1đ


.
ĐỀ 1





ĐỀ SỐ: 1





ĐỀ 2





ĐỀ SỐ: 2








